
1 2800589500 Công Ty TNHH Huy Hùng Số nhà 62 Đinh Công Tráng, Phường Hạc Thành Trịnh Quốc Văn

2 2800478215 CN Cty  SX XNK dịch vụ và ĐT Việt Thái 43 Phố Việt Bắc - P. Đông Thọ, Phường Hạc Thành Lê Văn Mai

3 2800540840 Công ty thương mại Hải Thành 104- Lê Hoàn- Lam Sơn, Phường Hạc Thành Phạm Thế Hải

4 2800113479 Ngân hàng phục vụ người nghèo Thanh hoá 11 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành Phạm Bá Nguyệt

5 2800687882 Ban QLDA phát triển CS hạ tầng quy mô nhỏ Thanh Hoá 45- Đại lộ Lê Lợi- TP Thanh Hoá, Phường Hạc Thành Chu Phan Ngọc Hiển

6 2800124946 Đoàn quy hoạch Định canh Định cư - Kinh tế mới 23 Phan Bội Châu, Phường Hạc Thành Đỗ Đình Luân

7 2800688357 Ban QL dự án nâng cao năng lực và cải tạo MT thuận lợi 45- Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

8 2800688861 Dự án nâng cao đồi sống dân sinh cộng đồng miền núi tỉnh TH Thị trấn Cành Nàng, Xã Bá Thước

9 2800696291 Ban đại diện hội VHNT các dân tộc TS Việt Nam 13- Hàng Đồng- Điện Biên, Phường Hạc Thành

10 2800696301 Ban quản lý dự án cấp nước và vệ sinh TH-Sầm Sơn 99- Mật Sơn- Đông Vệ, Phường Hạc Thành

11 2800672477 Công Ty Cổ Phần Vavina Lô B7-4 KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Tuyến

12 2800190949 Công Ty xây dựng Công trình Giao thông 892 Số 80 Đường bà triệu Phường Hàm rồng, Phường Hàm Rồng Nguyễn Văn Giới

13 2800720152 BQL dự án cộng đồng phòng chống HIV/AIDS 474- Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Quang Nguyễn Đăng Ngoạn

14 2800783716 Công Ty TNHH Vạn Thành Số nhà 50 Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành MAI THị DầN

15 2800753408 Công ty ứng dụng kỹ thuật và công nghệ Lộ 75 khu liên kế nam đại lộ Lê Lợi, Lam Sơn, Phường Hạc Thành Lương Bình Minh

16 2800788009 Trung tâm tư vấn DV dân số Gia đình và Trẻ em Thanh Hoá 263- Trần Phú- Ba Đình, Phường Hạc Thành Lưu Thị Minh Cát

17 2800812491 Công ty CP chế biến thực phẩm Lam Sơn 01- Đình Hương- Đông Thọ, Phường Hạc Thành Phạm Khắc Trung

18 2800834946 Công ty CP xây dựng số 2 Thanh Hoá  Xã Hoằng Long- Huyện Hoằng Hoá, Phường Nguyệt Viên Mai Văn Đăng

19 2800945854 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VŨ Số 09  đường Từ Đạo Hạnh, Phường Hạc Thành Hoàng Ngọc Báu

20 2800960482 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 137 Trường Thi, Phường Hạc Thành Nguyễn Đức Huệ

21 2801136359 Công ty cổ phần đầu tư PVFC-REENCO Số 10 Đại Lộ Lê Lợi Phường Lam Sơn, Phường Hạc Thành Trần Ngọc Mạnh

22 2801131368 Công ty TNHH  T & T Thanh Hoá Số 151 Đội Cung - P Đông Thọ, Phường Hạc Thành Đồng Quang Tuấn

23 2801162119 Trung tâm tư vấn khoa học- công nghệ, đào tạo và dịch vụ thuỷ sản 49 Đại lộ Lê Lợi- P.Tân Sơn, Phường Hạc Thành Lê Minh Châu

24 2801440197 CÔNG TY TNHH THANH DƯƠNG SN 350 Trần Phú, Phường Hạc Thành Phạm Thanh Hải

25 2801529455 Ban quản lý dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin nghành lâm nghiệp Số 49 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Văn Đốc

26 2801546147 Ban quản lý dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá Số 49 đại lộ, Lê Lợi, Phường Hạc Thành Nguyễn Đình Xứng

27 0101183430-002Chi nhánh LH HTX Thương mại Hà nội 301- Trần Phú- Ba Đình, Phường Hạc Thành Lộc Anh Tuấn

28 0100102397-004CN tổng công ty Cơ điện XD Nông nghiệp và TLợi T. Hoá 95- Trường Thi- Phường Trường Thi, Phường Hạc Thành Lê Bá Liên

29 2500264766-001CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN BẮC - CHI NHÁNH THANH HÓA Tầng 2, số nhà 664 đường Bà Triệu, Phường Hạc Thành Lê Đăng Khôi

30 2800113479-015NH phục vụ người nghèo Thường xuân Thị trấn Thường xuân, Vương Anh

31 2800113479-001NH phục vụ người nghèo Hoàng hoá Thị trấn Bút sơn, Trương Công  Soạn

32 2800113479-005NH Phục vụ người nghèo Thọ xuân Thị Trấn Thọ xuân, Nguyễn Đăng Sự

33 2800113479-009NH Phục vụ người nghèo Vĩnh Lộc Thị trấn Vĩnh lộc, Nguyễn Hữu Dinh

34 0303705665-033Chi nhánh bảo hiểm AAA Tầng 8, Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Hoa

35 2800113479-010NH Phục vụ người nghèo Cẩm thuỷ Thị trấn Cẩm thuỷ, Lê Văn Minh

36 2800113479-006NH Phục vụ người nghèo Đông sơn Thị Trấn Rừng thông, Trần Thị Huế

37 2800113479-002NH Phục vụ người nghèo Hậu lộc Thị trấn Hậu lộc, Mai Danh Thức

38 2800113479-016NH phục vụ người nghèo Lang chánh Thị trấn Lang chánh, Lê Hữu Luân

39 2800113479-003NH Phục vụ người nghèo Nga sơn Thị trấn Nga sơn, Nguyễn Văn Hỷ

40 2800113479-004NH Phục vụ người nghèo tĩnh gia Thị trấn Còng, Lê Thị oanh

41 2800113479-017NH phục vụ người nghèo Như xuân Yên cát, Lê Ngọc Bồng

42 2800113479-007NH Phục vụ người nghèo Nông cống Thị trấn Nông cống, Vũ Đình Nga

43 2800113479-019NH Phục vụ người nghèo Bá thước  Thị trấn Bá thước, Đinh Quang Nho

I. NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

              CỤC THUẾ
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44 2800113479-020NH Phục vụ người nghèo Bỉm sơn Thị Xã Bỉm sơn, Nguyễn Đình Lý

45 2800113479-024NH phục vụ người nghèo Thiệu hoá Ngã Ba chè, Lê Thị Bưởi

46 2800113479-011NH phục vụ người nghèo Thạch thành Thị trấn Kim tân, Phạm Văn Thường

47 2800113479-023NH Phục vụ người nghèo Yên định Thj trấn Quán lào, Nguyễn Thị Phương

48 2800113479-012NH phục vụ người nghèo Hà trung Thị trấn hà trung, Lý Công Hoan

49 2800113479-013NH phục vụ người nghèo  Quảng xương Thị trấn quảng xương, Đặng Ngọc Ba

50 2800113479-021NH Phục vụ người nghèo Sầm sơn Thị xã sầm sơn, Hoàng Ngọc Khanh

51 2800113479-022NH Phục vụ người nghèo Như thanh Bến sung, Đỗ Đức Mạnh

52 2800113479-018NH Phục vụ người nghèo Quan hoá Thị Trấn Hồi xuân, Phạm Danh Tuyên

53 2800113479-008Ngân hàng phục vụ người nghèo Triệu sơn Thị trấn Triệu sơn, Lê Thị Tứ

54 0100100329-001Xí nghiệp tư vấn và xây dựng công trình VNC tại Thanh Hoá 125 Hoàng Văn Thụ  Phường Ngọc Trạo, Phường Hạc Thành Lê Công Chủ

55 2800540840-002Cửa hàng bán xe máy số 2 396- Trần Phú- Ba Đình, Phường Hạc Thành

56 2800540840-001Cửa hàng bán xe máy số 2 Phố Thiều- Dân Lý,

57 2800113479-014NH phục vụ người nghèo Ngọc lạc Thị trấn Ngọc lạc, Chu Hữu Phương

58 0100151595-015Cửa hàng dịch vụ xăng dầu Quảng Xương Xã Quảng Thịnh, Phường Quảng Phú Lê Thị Tuyết Lan

59 0300447310-010Chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt Nam Tại Thanh Hoá Xã Hải Thượng, Đinh Tiến Lợi

60 0100101869-002Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Như Thanh Xã Hải Long, Xã Như Thanh Yên Văn Đông

61 2800540840-004Chi nhánh bán xe máy số 4 (Cty Hải Thành) Khu 4- Thị trấn Quán Lào, Phạm Thế Hải

62 2800540840-003Chi nhánh bán xe máy số 3 (Cty Hải Thành) 192- Lê Hoàn- Lam Sơn, Phường Hạc Thành Phạm Thị Hải

63 2801605522 CÔNG TY TNHH TRÚC THIỆN MỸ Căn hộ số 414 CT2 Chung cư Hợp Lực, Phường Hạc Thành Đinh Thanh Thủy

64 2801597871 Trung tâm tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ tài nguyên, môi trường Tầng 4, tòa nhà VCCI Thanh Hóa, số 597 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hạc Thành Bùi Xuân Đoàn

65 2801681442 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ivi Số nhà 96 phố Phú Thọ 3, Phường Hạc Thành Nguyễn Mạnh Trường

66 2801857086 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Hùng SN 93B Quang Trung, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Hùng

67 2802022900 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Quảng Lợi SN 05 đường Lê Chân, Phường Hạc Thành Lê Minh Tuấn

68 2802285071 Hợp Tác Xã Thanh Cao Thôn Thác Làng, Xã Vạn Xuân Phạm Thúy Hiền

69 2802292706 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thiện Nhân 03/230, đường Lý Nhân Tông, Phường Hạc Thành Lê Thị Thanh Nga

70 2800720635-006Chi Nhánh - Công Ty TNHH Thiện Mỹ SN 38, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Sầm Sơn

71 2802400609 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DUY AN K6 Khu 3, Khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành

72 2802406375 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP ĐẠI MINH Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thường Xuân, Thị trấn Thường Xuân(Hết hiệu lực)Nguyễn Thị Ánh

73 2802414337 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU SƠN TUYỀN SN 59 đường Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành

74 2802424783 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VẠN TIẾN LỘC SN 14/2, đường Trịnh Thị Ngọc Lữ, Phường Hạc Thành Yên Văn Đông

75 0107706503 CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN EDULAND Số nhà 88, Tổ dân phố Tân An, Xã Cẩm Thủy Nguyễn Hoàng Lương

76 2802443465 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM HUỆ Cửa Hà 2, Xã Cẩm Thủy

77 2802450751 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN NGÂN SN N34, khu 2, khu đô thị Bình Minh, đường Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

78 2802467681 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH LINH THANH HÓA Lô 829, Mặt bằng quy hoạch 530, Phường Hạc Thành Cao Minh Phú

79 2802490289 CÔNG TY TNHH TM & DV LONG NGUYÊN Số nhà 80 Đường Minh Khai, Phường Hạc Thành

80 2802451561 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HÀ MINH Số nhà 13 Đường Tô Vĩnh Diện, Phường Hạc Thành

81 2802452371 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA THANH HÓA Lô 97 ,Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành

82 2802478669 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ STT & SV VIỆT MỸ Số 92 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

83 2802478764 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HST SN 1809, tầng 18, tòa nhà Tecco, Phường Hạc Thành Phạm Hoa Cương

84 2802488314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỂ THAO VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU Lô 06 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành Lê Thị Huyền Thanh

85 2802490137 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN TÂM 32 Trần Quang Huy, Phường Hạc Thành

86 2802492952 CÔNG TY TNHH DVTM HOÀNG ĐẠT Bản Khằm, Xã Hồi Xuân Hà Thị Chú

87 2802495777 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ THANH HÓA 15/39 Ngô Quyền, Phường Hạc Thành Nguyễn Thanh Tiến

88 2802501999 CÔNG TY TNHH CAO THANH HƯƠNG ĐB SN 03/229, Trường Thi, Phường Hạc Thành Cao Thanh Hương

89 2802502858 CÔNG TY TNHH BĐS HOÀNG KIM Tầng 2, Tòa Nhà Hợp Khối, Khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành Nguyễn Duy Quý

90 2802512969 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO THANH HÓA Số 186 đường Trường Thi, Phường Hạc Thành

91 2802500064 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤTTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  NÔNG LÂM SẢN HƯỜNG THÁI Bản Sại, Xã Phú Lệ Đào Huy Thái

92 2802519756 CÔNG TY CỔ PHẦN APK SN 13/13, đường Tản Đà, Phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Quỳnh

93 2802520261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAI NGUYỆT Số nhà 44 Đinh Công Tráng, Phường Hạc Thành

94 2802528207 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENWOOD Số 94 B đường Lương Đình Của, Phường Hạc Thành

95 2802529088 CÔNG TY TNHH TM AN HƯNG PHÁT 93 Lê Văn Hưu, Phường Hạc Thành Mai Xuân Hà

96 2802529095 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐẠI THANH Tầng 9, Tòa nhà Viettel Nam đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Nga

97 2802529962 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 68 INVEST Tầng 7, tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Trần Bình Trọng



98 2802537836 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SB VIỆT NAM SN 350 Quang Trung 1, Phường Hạc Thành

99 2802532852 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH DUY Số 08 Phan Bội Châu 2, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Phúc

100 2802533334 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍNH PHONG TRƯỜNG SƠN 07BT5, khu Đông Bắc Ga, Phường Hạc Thành Lê Thế Sơn

101 2802542554 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - DV ĐỒNG TÂM PHÁT SN 249, đường Đội Cung, Phường Hạc Thành Hồ Thị HằNg

102 2802545851 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 27 Cửa Tả, Phường Hạc Thành Lê Xuân Thủy

103 0101125679-004CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THỊNH - CHI NHÁNH THANH HÓA Gian hàng L2-04, TTTM Vincom Plaza Thanh Hóa, 27 Trần Phú, Phường Hạc Thành

104 2802549623 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THIÊN PHƯỚC Số 55 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Thị Thu Phương

105 2802557705 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƯỚC Số nhà 84A đường Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành Mai Hồng Thước

106 2802561797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BẢO HÂN Số 2A, đường Nguyễn Quỳnh, Phường Hạc Thành

107 2802574281 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NÔNG THỦY SẢN YONGIN TẠI TỈNH THANH HÓA Lô 06, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành

108 2802576810 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHẤT Số 18/77 Đông Tác, Phường Hạc Thành Lê Văn An

109 2802578670 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG INTERNATIONAL Lô 189/5 Khu đô thị Đông Phát, Phường Hạc Thành Mỵ Duy Hải

110 2802579265 CÔNG TY TNHH VŨ THANH SƠN TH Số 15/107 Lương Đắc Bằng, Phường Hạc Thành Vũ Thanh Sơn

111 2802580655 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN BIÊN 29 Đinh Chương Dương, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Vân Anh

112 0310902738-008CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM BỘ - SIACSN 64 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành Trịnh Ngọc Anh

113 2802581095 CÔNG TY CP ĐTXD BA ĐÌNH 29 Đinh Chương Dương, Phường Hạc Thành Nguyễn Đình Tiến

114 2802582275 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIỆU HÓA Số 29 Đinh Chương Dương, Phường Hạc Thành Nguyễn Đình Tiến

115 2802583430 CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH AN KHANG Số 684 Quang Trung, Phường Hạc Thành Lê Thị Yến

116 2802595789 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHƯỢNG 3/39 Thành Công, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Phượng

117 2802609551 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT-PT TRƯỜNG XUÂN Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Thị Hải

118 2802616252 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ THANH HÓA Số 37 Lê Quý Đôn, Phường Hạc Thành

119 2802618919 CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG THIÊN PHÚC LỘC Khu 6, Xã Thọ Xuân Đặng Huy Bình

120 2802618940 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN ANH PHÁT STONE MBQH 934, Phường Hạc Thành Tống Xuân Chiến

121 2802625031 CÔNG TY TNHH BẢO LONG TX Thôn Trung Đô, Xã Cẩm Vân Trần Văn Sáu

122 2802637220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG THỌ XUÂN Khu I, Xã Thọ Xuân

123 2802622785 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG 38/438 đường Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Vũ Đức Xuân

124 2802623281 CÔNG TY CỔ PHẦN DV & KD TM GIA MINH Số nhà 105 Phan Bội Châu, Phường Hạc Thành Trần Văn Năm

125 2802625144 CÔNG TY TNHH DV & TM THOM THOM Số 18 Nguyễn Xiển, Phường Hạc Thành

126 5400104901-009CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 222 Lô 01 MB90, Phường Hạc Thành Đỗ Văn Quế

127 2802632825 CÔNG TY TNHH TMDV TRƯỜNG HẢI Lô 115 đường Đông Hương 1, Phường Hạc Thành

128 2802653102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH Thôn 1, Xã Xuân Lập

129 2802670041 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG MÃ Số 136, đường Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Linh

130 2802670059 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SÔNG CHU Số 136, đường Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Linh

131 2802683763 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢNTHẾ GIỚI MỚI Số 392 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Trần Xuân Huy

132 2802656720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP THẮNG Lô 06 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành

133 2802655364 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HƯNG THỊNH 30 Phạm Ngũ Lão, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Thanh Thịnh

134 2802668042 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG VÀ CỘNG SỰ P204, 09 Hàng Nan, Phường Hạc Thành Trương Văn Công

135 2802685545 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG SAN Số  nhà 171 Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành Trịnh Văn Trung

136 2802691891 CÔNG TY TNHH LAM SƠN PLUS Số nhà 113 đường Lê Vãn, Phường Hạc Thành

137 2802738074 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TEACHERS FIRST RECRUIMENT Số 55 Bến Ngự, Phường Hạc Thành

138 2802741912 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHÚ HƯNG Số nhà 54 phố Trịnh Tráng, Phường Hạc Thành Nguyễn Thanh Bình

139 2802758465 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG THANH XUÂN Số 02 Phố Nhà Thờ, Phường Hạc Thành Trịnh Vân Long

140 2802763634 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC NHÂN thôn Thạch Đài, Xã Yên Định

141 0108476387-001VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO RICHLIFE NLK 0902 MB3037, Phường Hạc Thành

142 2802744078 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌNG TÍN - TTP Đường Hàm Nghi, Cốc Hạ 2, Phường Hạc Thành Cao Văn Mẫn

143 2802749446 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM BT1 Khu FLC Quang Trung 3, Phường Hạc Thành Lại Thị Minh

144 2802762126 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN AN BĐS Số 380 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Văn

145 2802763602 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI 36 Số nhà 81, khu 4, Xã Hồi Xuân

146 2802770977 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM API THANH HÓA 11B Ngô Văn Sở, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Hà

147 2802772163 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HƯNG PG 1-17 Vincom, Phường Hạc Thành Lê Thị Mai Phượng

148 2802772300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT AN TIẾN Số 07 Đại Bi, Mật Sơn 2, Phường Hạc Thành

149 2802788910 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG Số nhà 01C, Chu Văn An, Phường Hạc Thành Khương Thị Huệ

150 2802789287 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỘC LONG Lô 31 MBQH 1886, Phường Hạc Thành Nguyễn Thanh Tùng

151 2802799574 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẠI LÝ THUẾ S - H Số nhà 48, đường Trần Quang Khải, Khu 6, Xã Thọ Xuân Đỗ Văn Sen



152 2802826563 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND Số nhà 19 đường Ỷ Lan 3, Phường Hạc Thành Lê Văn Mạnh

153 2802826965 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÙNG GIA AN SN 76 Lê Văn Hưu, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Như Quỳnh

154 2802810644 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH PHÚ HƯNG Lô 218, đường 5, phố Đông Phát 1, Phường Hạc Thành Lê Chí Dũng

155 2802825496 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KĨ THUẬT DTC HH 15-43, Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Star city, Phường Hạc Thành

156 2802829719 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN E.GREENTECK VIỆT NAM Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Hóa Nguyễn Thị Phương Lan

157 2802830707 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HOÀNG PHÁT Lô 21- 22 MBQH 4482 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành Nguyễn Huy Hoàng

158 2802832711 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG Tĩnh Thôn 2, Xã Xuân Hòa

159 2802837036 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN AN Số 395 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Phạm Việt Hùng

160 2802837886 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT THÀNH Số 70 đường Trần Oanh, phố Hòa Bình, Phường Hạc Thành

161 2802838174 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỘC 79 Tầng 2, SN 84 Trần Oanh, Phường Hạc Thành

162 2802838167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC AN 36 Tầng 1, SN 84 Trần Oanh, Phường Hạc Thành

163 2802838946 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU SN 16 E4, Khu 4, Khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành

164 2802838720 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIANG SƠN Tiểu khu 3, Xã Yên Định Ngô Văn Hậu

165 2802839562 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÀI PHÁT Số 09B Lê Thạch, Phường Hạc Thành Vũ Văn Ninh

166 2802840046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĐS GIA PHÁT Lô HH 40 đường Hoa Hồng, khu đô thị Vinhome star City, Phường Hạc Thành Hoàng Anh Tuấn

167 2802842290 CÔNG TY TNHH SÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WORK HARD Toà nhà Viettel Thanh Hóa, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

168 2802844202 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH TRƯỜNG TÀI Phòng 201, Nhà 3D2, Khu chung cư Đông Phát, Phường Hạc Thành Đặng Thị Minh Hiền

169 2802844192 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH TRƯỜNG PHÚC Phòng 201, Nhà 3D2, Khu chung cư Đông Phát, Phường Hạc Thành Đặng Thị Minh Hiền

170 2802847757 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TUẤN HƯNG PHÁT Cốc Hạ 1, Phường Hạc Thành

171 2802849909 CÔNG TY TNHH DV &TM PHƯƠNG NAM 68 Thôn Trung Chính, Xã Thường Xuân Lê Hoài Nam

172 2802851094 CÔNG TY TNHH MAICOM THANH HÓA C1 - Khu đô thị Lam Kinh, Phường Hạc Thành Đậu Xuân Chính

173 2802844322 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MDK VIỆT NAM SN 26 Hậu Thành, Phường Hạc Thành

174 2802847637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG Số nhà 81 Trần Xuân Soạn, Phường Hạc Thành Lê Thị Hồng

175 2802848045 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IE VIỆT NAM SN 46E Đội Cung, Phường Hạc Thành

176 2802848976 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TLG Lô 290 MBQH 1413, Phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Trường

177 2802852108 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI BÌNH AN Số nhà 104, Khu 5, Xã Hồi Xuân

178 2802854296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LAM SƠN THANH HÓA Thôn 8, Xã Xuân Hòa Nguyễn Ngọc Long

179 2802854306 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Lô HH15-33, Khu đô thị mới trung tâm Thành phố, Phường Hạc Thành Mai Vĩnh Hưng

180 2802873299 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CẨM THÀNH Thôn Muốt, Xã Cẩm Thạch

181 2802854842 CÔNG TY TNHH YÊN HOA TD Thôn Khánh Hội, Xã Thiệu Quang

182 2802855187 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Thôn Phong Lạc 1, Xã Thọ Long Lê Đình Tuấn

183 2802858533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHÁT VIỆT NAM Liền kề HH3-16, Đường Hoa Hồng 3 – Khu đô thị Vinhomes StarC, Phường Hạc Thành Lê Thị Ngọc Ánh

184 2802861134 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DŨNG PHÁT 88 Tầng 3, nhà A, Trường Thanh Hoa, số 02 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

185 2802867873 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẨM THÀNH Thôn Muốt, Xã Cẩm Thạch

186 2802868612 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP YESMART 75 Đào Duy Từ, Phường Hạc Thành Nguyễn Hữu Thanh

187 2802870805 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NGÂN HIỂN 415B Lê Lai, Phường Hạc Thành Lê Quang Huy

188 2802874655 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SINH LỢI AN VỸ Số 559 Quang Trung, Phường Hạc Thành Hoàng Thị Phương

189 2802875056 CÔNG TY CP TM & SẢN XUẤT HẢI PHÁT Tầng 5, số nhà 17 Đội Cung, Phường Hạc Thành Nguyễn Tiến Dũng

190 2802878956 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN KẾ TOÁN TTC Số 121 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hạc Thành Hoàng Xuân Tuân

191 2802885181 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MBM Số nhà 100, đường Minh Khai, Phường Hạc Thành Nguyễn Hoài Nam

192 2802885801 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO BÌNH Số nhà 395 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Lê Văn Tú

193 2802861134-001VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DŨNG PHÁT 88 khu phố Hồng Thắng, Phường Sầm Sơn

194 2802898328 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT 68 Số 24/65 Tây Sơn 3, Phường Hạc Thành Trịnh Huy Hòa

195 2802905342 CÔNG TY TNHH VIỆT KIÊN CẨM BÌNH Số nhà 32 Ngõ 48, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành Trần Văn Thế

196 2802879364 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỢP THÀNH GROUP 106 Lương Đắc Bằng, Phường Hạc Thành Nguyễn Đức Minh

197 2802887661 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THIÊN TÂN Thôn Tân Sen, Xã Định Hòa Thiều Sỹ Tân

198 2802888129 CÔNG TY TNHH XNK CAO NGUYÊN Làng Kế, Xã Thiết Ống Vũ Xuân Duyệt

199 0108676900-001ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM INSULIFE VIỆT NAM 68B Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành

200 2802897557 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA THUỶ TIÊN Tổ dân phố Hoàng Giang, Xã Cẩm Thủy Bùi Thị Thúy Hằng

201 2802901958 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU EP FOOD Ngõ 151 Phú Thọ 2, Phường Hạc Thành Bùi Thị Hiều

202 2802907685 CÔNG TY TNHH XD MINH PHÁT phòng 405A2 chung cư Tân Thành 1, Phường Hạc Thành Vũ Mạnh Tường

203 2802908720 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN ANH Số nhà 34/93 Trần Xuân Soạn, Phường Hạc Thành Bùi Ngọc Nam

204 0109469262 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMS Nguyệt Quế 12-03, Khu Đô Thị Vinhome Star City, Đại lộ Lê Lợ, Phường Hạc Thành

205 2802921249 CÔNG TY TNHH HỒNG LÝ ĐỊNH HƯNG Thôn Hổ Thôn, Xã Định Tân



206 2802922186 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUỐC TẾ NHẬT MINH P504 N8 Chung cư Đông Phát, Phường Hạc Thành

207 2802916778 CÔNG TY TNHH MTV FHA THANH HÓA Phố Đại Đồng, Xã Cẩm Thủy Đinh Việt Anh

208 2802921217 CÔNG TY TNHH SXNN VÀ CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO THANH HÓA Số nhà 17/166 Nguyễn Tĩnh, Phường Hạc Thành

209 2802922210 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN Số nhà 03/634 đường Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành

210 0108261550-001VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT TPPLô 37 khu 2 mặt bằng 1131 Đường Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành

211 2802924433 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LOTINPARK Lô 568 mặt bằng 530, Phường Hạc Thành

212 2802916104 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Thanh Hóa Lô C-11, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Phan Đình Thức

213 2802926617 CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TUẤN GROUP HH16-12A Vinhome Star City, Phường Hạc Thành Đinh Xuân Tuyến

214 2802927145 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG THỔ THANH HÓA Khu phố Xuân Hợp, Xã Sao Vàng Đinh Huy Ba

215 2802928205 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LAM SƠN Khu 6, Xã Lam Sơn Lê Kim Hoàn

216 2802929368 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÁT TH Lô B21 + 22 khu 1 Bình Minh, Phường Hạc Thành

217 2802929946 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC HƯNG GROUP Số 1038 Quang Trung 3, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Hà

218 2802930388 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI TÍN P 106 nhà 19, Phố Đông Phát, Phường Hạc Thành

219 2802931078 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HUNGDUNGLAND Số 49, Đường Lý Nhân Tông, Phường Hạc Thành

220 2802940139 CÔNG TY TNHH QUỐC TRUNG PHÁT 01/47 Đỗ Huy Cư, Phường Hạc Thành

221 2802948522 CÔNG TY CỔ PHẦN SĨ SĨ QUỲNH HH16-03 Đại lộ Châu Âu, Phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Dũng

222 2802948794 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DTT NQ6-35-đường đại lộ Châu Âu,dự án Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

223 2802934449 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM HOÀNG SƠN Tiểu khu 2, Xã Thiệu Hóa Nguyễn Quang Đỉnh

224 2802947536 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG TRÌNH Nhà Ông Lê Xuân Thành, thôn Nam Bằng, Xã Thiệu Quang

225 2802948956 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HÀM RỒNG SN 46E Đội Cung, Phường Hạc Thành

226 2802952310 CÔNG TY CP KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THANH HÓA Số nhà 897 đường Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành

227 2802954565 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA MACCA ORGANIC Số 38, Đường Hoa Hồng 16, Vinhome Star City, Phường Hạc Thành Lê Quang Huệ

228 2802961065 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUYẾT TRẦN Số 31 Nguyễn Thái Bình, Vincom, Phường Hạc Thành Trần Thị Tuyết

229 0109168988-001CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH LMD Lô 603 đến 608 Măt bằng 530, Phường Hạc Thành

230 2802978534 CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ THÀNH ĐÔ Số nhà 06 đường Nguyễn Sơn, Phường Hạc Thành

231 2802990676 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VƯỢNG PHÁT LAND 132 Đội Cung, Phường Hạc Thành Nguyễn Kim Quang

232 2802993532 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BÚN NGAN PHỐ CỔ Số nhà 254 Trường Thi, Phường Hạc Thành

233 2802963672 CÔNG TY TNHH  DVTM MỸ AN Lô 86 MBQH 1636 đường Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Thu An

234 2802971296 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG THÁI Lô CC3-1KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Nguyễn Hồng Thái

235 2802971560 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NTA Số 23/35 Trần Thủ Độ, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Nam

236 2802971916 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ CVN Số nhà 36 Lê Khôi, Phường Hạc Thành

237 2802974297 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRUNG NGUYÊN Thôn Phú Cường, Xã Yên Định Lưu Văn Nguyên

238 2802976181 CÔNG TY CỔ PHẦN HT THIỆU HÓA Thôn 2, Xã Thiệu Trung

239 2802977481 CÔNG TY TNHH F&T GARMENT Thôn Đồng Thanh, Xã Thiệu Toán Thân Đức Thiện

240 2802981833 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DIAMOND Lô 204 Trịnh Khả, Phường Hạc Thành Vũ Xuân Sinh

241 2802986359 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐIỀN ANH MINH 80 Âu Cơ, Phường Hạc Thành Hoàng Thị Sinh

242 2802995018 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SONG VI VN GROUP Tầng 2, Tòa nhà Louis Apartment, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Bùi Văn Hải

243 2802995071 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẢI HÀ 54/4 Lương Hữu Khánh, Phường Hạc Thành Phùng Ngọc Hải

244 2802995716 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG PHÁT DHG Số 17 phố Trần Đức, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Hưng

245 2802997946 CÔNG TY TNHH BĐS THANH HÓA LAND Số 324C Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Lê Quang Tú

246 2803004950 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RẠM BIỂN 36 Lô 115+116+117+118 MBQH 2072/UBNĐ-QLĐT, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Thu Hằng

247 2802999252 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC LỘC LAND Tiểu khu Ba Chè, Xã Thiệu Hóa

248 2802999615 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG YÊN ĐỊNH THANH HOÁ Khu phố Lý Yên, Xã Yên Định

249 2803007415 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÁT CKTPP Tầng 10, tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Xuân Phi

250 2803008176 CÔNG TY TNHH VMB 36 Xóm 21, Xã Xuân Tín Trịnh Văn Vũ

251 2803008916 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DŨNG DƯƠNG LAND Số 693 Bà Triệu, Phường Hạc Thành Đỗ Văn Duy

252 2803009236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÂN SƠN Số nhà H16-11, đường Phạm Văn Đồng, Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

253 2803009412 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ANH PHÁT LAND Số nhà 340 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành

254 2803009719 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FARM HOMESTAY VIỆT NAM Làng Đào, Xã Điền Quang

255 2803009525 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HPM Số nhà 06/21 Tổ dân phố 7, Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hạc Thành

256 2803010383 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRAVEL MAX Số 45 Lê Hồng Phong, Phường Hạc Thành

257 2803010640 CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THỊNH TT Số 16 Lê Thế Long, Phường Hạc Thành

258 2803010827 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINDY HILL NQ6-35-đường đại lộ Châu Âu,dự án Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

259 2803010792 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XDTM MINH PHONG Số 217, Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành



260 2803010922 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐÔNG DƯƠNG THANH HÓA Thôn Cú, Xã Thiết Ống

261 2803010954 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRIỂN LIÊN Số nhà 28 quốc lộ 15A, khu phố 5, Xã Hồi Xuân

262 2803011429 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Khu 4, Xã Yên Định

263 2803011482 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SJC Thôn Hố Dăm, Xã Sao Vàng

264 2802969963 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN T-T LAND Thôn 2, Xã Thiệu Trung Trần Văn Tiến

265 2803014028 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND GROUP Số 02-04 Nguyễn Tuân, Phường Hạc Thành Trần Tiến Thành

266 2803014606 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM THÀNH PLUS số 21 Tây Sơn, Phường Hạc Thành Lê Thị Lan Anh

267 2803015631 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA LỎNG MẠNH TÙNG PETRO Số 55 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Đào Mạnh Linh

268 2803016392 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SSI Lô 12 LK1, khu đô thị An Phú Hưng, Phường Hạc Thành

269 2803017251 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD BÌNH AN HH 17-15A Vinhome Star City, Phường Hạc Thành

270 2803019900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC MINH DƯƠNG 14 LK2 – Khu đô thị An Phú Hưng, Phường Hạc Thành Dương Văn Minh

271 2803014388 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI WINLAND 09 Hà Văn Mao, Phường Hạc Thành Đỗ Mạnh Long

272 2803015254 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK PHÚ HƯNG SN 26 Phố Tây Sơn 3, Phường Hạc Thành

273 2803015303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH LÊ Thôn Lộc Thịnh, Xã Thọ Xuân

274 2803019259 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT PHÚC HUY Thôn Hữu Lễ 2, Xã Lam Sơn

275 2803020180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN ĐÔNG BQP Số 247 Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành Nguyễn Thành Đồng

276 2803020462 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN TÙNG LAND Tổ dân phố Dương Đình Huệ, Xã Cẩm Thủy

277 2803021089 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT XÂY DỰNG & TM DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT GROUP Số nhà 12 đường Trần Xuân Soạn, Phường Hạc Thành

278 2803021032 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THANH PHÁT Số 73 Đường Yết Kiêu, Phường Hạc Thành

279 2803021392 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DREAMLAND HH22-77, khu đô thị Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

280 2803022741 CÔNG TY TNHH KIÊN ANH LỘC PHÁT Nhà bà Hoàng Thị Nguyệt, thôn Chiềng Đông, Xã Cẩm Thạch

281 2803022847 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN BẢO AN Lô F23, MBQH 1202 khu đô thị Bắc Cầu Hạc, Phường Hạc Thành Vũ Đình Kiệm

282 2803021226 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP THƯỜNG XUÂN Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thường Xuân, Xã Thường Xuân Trần Thị Hồng Nga

283 2803021233 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN DK NQ6-35-đường đại lộ Châu Âu,dự án Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

284 3200728666-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LUCIA Số 136 Phan Đình Phùng, Phường Hạc Thành

285 2803023255 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀN THANH HÀ Số 05 Hàng Hương, Phường Hạc Thành

286 2803023311 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY ĐÔ Số 384 thuộc MBQH số 155, Phường Hạc Thành Trịnh Ngọc Dũng

287 2803023671 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỒNG HÀ Số 324C Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành

288 2803026136 CÔNG TY CỔ PHẦN CHT LAND Lô 88 MB 934, Phường Hạc Thành

289 2803026672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG THUẬN PHÁT Số 06 Lý Thường Kiệt, Phường Hạc Thành Đào Quốc Huy

290 2803026697 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC HÂN Khu 4, Xã Yên Định Nguyễn Văn Huyên

291 2803026873 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU PHỤ GIA XI MĂNG THÁI THỊNH Số 194 Lê Thánh Tông, Phường Hạc Thành

292 2803033327 CÔNG TY CỔ PHẦN  LIGHT WORLD VIỆT NAM Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành Lê Văn Hoàng

293 2803035148 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG RLADI Kiot 07 - Chung cư 3A, Phường Hạc Thành

294 2803038413 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHÁT SÀI GÒN 3 tổ dân phố Đại Đồng, Xã Cẩm Thủy

295 0317247729-001VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VDCC 179 -181 Đường Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành

296 2803039417 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG Thôn Vũ Thượng, Xã Xuân Lập Đỗ Văn Đông

297 2803039738 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM TMT Số nhà 335 Lê Lai, Phường Hạc Thành

298 2803043276 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH ROMA 46 Trần Huy Liệu, Phường Hạc Thành

299 2803048387 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐẦU TƯ TÂN TIẾN PHÁT Số nhà 423 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tân

300 2803049736 CÔNG TY CỔ PHẦN FANXIPĂNG 19 Đào Tấn, Phường Hạc Thành

301 2803052707 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÀI GÒN - HÀ NỘI Số nhà 247 đường Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành Nguyễn Thành Đồng

302 2803058360 CÔNG TY TNHH ĐTXD THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC 03 Nguyễn Phục, Phường Hạc Thành Hà Văn Tuấn

303 2803061412 CÔNG TY CỔ PHẦN KHCN CATHY Tổ dân phố Đồng Chạ, Xã Cẩm Thủy Hoàng Văn Thanh

304 2803060881 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO XUÂN DU SN 07 Lăng Viên, Phường Hạc Thành Lê Bảo Sơn

305 2803064244 CÔNG TY TNHH HEAVY WATER BOARD Số 980 Quang Trung, Phường Hạc Thành Bùi Thị Trà Giang

306 2803064614 CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH GOOD Ngõ 87 Hàn Thuyên, Phường Hạc Thành Trịnh Đình Thắng

307 2803065449 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TRỌN GÓI THANH LONG 36 Trần Xuân Soạn, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tuấn Anh

308 2803068954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIÊN PHONG HD Số nhà 28 đường Cao Thắng, Phường Hạc Thành Trần Văn Phong

309 2803072301 CÔNG TY TNHH BẮC SƠN TH 36 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình(Hết hiệu lưc)

310 2803062751 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG MẠNH HÙNG Số nhà 39 đường Lương Đắc Bằng, Phường Hạc Thành

311 2803065311 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XI MĂNG MIỀN TRUNG Số nhà 1038 Quang Trung 3, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Truyền

312 2803066160 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TMTH HÀ ANH Số nhà 475 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành

313 2803066481 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG THỦY Khu phố 4, Xã Sao Vàng



314 2803068619 CÔNG TY TNHH - DHH GROUP THANH HÓA Khu phố Xuân Hợp, Xã Sao Vàng Lê Thiêm Huỳnh

315 2803069073 CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN TÙNG 3 Tổ dân phố Dương Đình Huệ, Xã Cẩm Thủy Lê Thị Huyền

316 2803072319 CÔNG TY TNHH HTL THANH HÓA Số 10, Ngô Sĩ Liên, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Mạnh

317 2803072608 CÔNG TY TNHH NAM SƠN TH 481 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành

318 2803073369 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN MINH THÔNG Nhà ông Nguyễn Văn Chung, Thôn 4, Xã Xuân Lập

319 2803075052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY QUÂN PHÁT Khu phố 3, Xã Sao Vàng

320 2803098116 CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP LỘC SƠN LÂM Số nhà 25, phố Bùi Thị Xuân, Phường Hạc Thành

321 2803077797 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LINH PHÁT Lô 290 MB 1413, Phường Hạc Thành Bùi Nhật Linh

322 2803078085 CÔNG TY CỔ PHẦN TH DƯỢC TÂM THIỆN Nhà số 10, Đường Nguyệt Quế 1, Khu đô thị Vinhomes, Phường Hạc Thành

323 2803079339 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV RAION Lô 86 MB 2056 Khu tái định cư Quang Trung, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Tình

324 2803083399 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG ENGINEERING Số 227 Đường Âu Cơ, Phường Hạc Thành Trần Nam Giang

325 2803084201 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SONG VI BẮC TRUNG BỘ Số nhà BT E1, khu 2 Đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành

326 2803084811 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FOOD Nhà ông Lê Anh Dũng, thôn Lựu Khê, Xã Yên Trường

327 2803085420 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THÁI Nhà ông Chu Minh Hiền khu 2, Xã Mường Lát

328 2803086079 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN PHÚ QUÝ Đội 1, Thôn Yên Thành, Xã Yên Ninh

329 2803086456 CÔNG TY CỔ PHẦN HPN GROUP Số nhà 153A Phú Thọ 4, Phường Hạc Thành

330 2803088333 CÔNG TY TNHH MQUEEN GROUP Số nhà 18 ngõ Hàng Hương, Phường Hạc Thành

331 2803089337 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ GROUP Số 79 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành

332 0109982065-001CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATHENA Khu Phố 1, Thị trấn Thống Nhất(Hết hiệu lực)

333 2803098885 CÔNG TY TNHH MTV LONG SƠN Số 32/325 Đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Trịnh Quang Hải

334 2803099014 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI AN Nhà ông Đặng Ngọc Chinh, TDP Dương Đình Huệ, Xã Cẩm Thủy

335 2803099920 CÔNG TY TNHH DV VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Số nhà 09B, Đường Lê Thạch, Phường Hạc Thành Vũ Văn Ninh

336 0318243780-001CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINAONE - CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA 91 Đường Lạc Long Quân, Phường Điện Biên(Hết hiệu lưc)

337 2803103944 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH LOAN Lô 26 MBQH 1171 XD/UBND, Phường Hạc Thành

338 2803105363 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM T&H Tại nhà Ông Trương Ngọc Tuân, Thôn Trâm Lụt, Xã Cẩm Vân

339 2803108879 CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP DỊCH VỤ THÀNH PHÁT Nhà ông Đỗ Hữu Thành, thôn Cẩm Hoa, Xã Cẩm Tú

340 2803111462 CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP BÁCH NGỌC Lô 26,27 Đường Âu Cơ, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Ngọc

341 2803111688 CÔNG TY TNHH BIA SAO VÀNG THANH HÓA Số nhà 27 phố Phạm Văn Xào, Phường Hạc Thành

342 2803123997 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN TÂN KHẢI SN 182 đường Kênh Nam, thôn Hoạch Phúc, Xã Thiệu Hóa Nguyễn Văn Dũng

343 2803126204 CÔNG TY TNHH SBTC TRUNG THÀNH LAND 131 Lê Hồng Phong, Phường Hạc Thành Nguyễn Thành Trung

344 2803126476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN MINH Số nhà 198 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Lê Thanh Long

345 2803140826 CÔNG TY TNHH XNK LÊ LẬP Nhà ông Lê Viết Lập, khu 3, Xã Thọ Xuân Lê Viết Lập

346 2803129156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG HẢI TRƯỜNG GIANG Số 28 đường Lê Hiến Tông, Phường Hạc Thành Đỗ Công Lợi

347 2803130916 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH PHÁT CẨM THỦY Nhà ông Đỗ Hữu Thành, thôn Cẩm Hoa, Xã Cẩm Tú

348 2803140600 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN THANH LONG Số nhà 26 đường 2 Trần Quang Diệu, Phường Hạc Thành Lê Thanh Long

349 2803140632 CÔNG TY TNHH XNK THANH TRANG Số nhà 14 Tân An, Phường Hạc Thành Phan Thị Trang

350 2803140590 CÔNG TY TNHH XNK LÊ QUÂN Số nhà 05 Đình Giáp Đông, Phường Hạc Thành Lê Văn Quân

351 2803142830 CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN HÀNG HIỆU Số 372 Trần Phú, Phường Hạc Thành Đỗ Công Tuấn

352 2803164986 CÔNG TY TNHH MTV DÂN SINH HỒNG MINH Số 135 Ngô Thì Nhậm, Phường Hạc Thành Lê Hồng Minh

353 2803169078 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG CƯỜNG Số 30/68 Đường Ái Sơn, Phường Hạc Thành Trần Công Cường

1 2800534491 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hoá 49 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Cao Văn Cường

2 2800577230 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN LAM KINH SN 64 Tân An, Phường Hạc Thành Mai Đình Từ

3 2800474098 XÍ NGHIỆP LAM KINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNGSố 156 Đình Hương, Phường Hàm Rồng Nguyễn Đức Thuận

4 2800477229 Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Ngô Đình Hùng

5 2800467453 Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá Số 14 Hạc Thành, Phường Hạc Thành Bùi Văn Hậu

6 2800492883 Báo Thanh Hoá Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành Nguyễn Việt Ba

7 2800471516 Trung tâm tư vấn chuyển giao Khoa và công nghệ 17- Đường Hạc Thành, Phường Hạc Thành Lê Văn Tư

8 2800463353 Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hoá Số 2 đường Phan Chu Trinh, Điện Biên, Phường Hạc Thành Lê Minh

9 2800151844 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG Lô 3-2, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Phạm Văn Thắng

10 2800131460 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thanh hoá 15 Hạc Thành, Phường Hạc Thành Nguyễn Mạnh Hợp

11 2800106231 Chi cục bảo vệ thực vật ., Phường Đông Sơn Lê Văn Vương

12 2800129616 Sở Thương mại Thanh hoá 46 Lê hoàn, Phường  Điện biên, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn ánh

13 2800124819 Đoàn quy hoạch Thuỷ sản 49 lê lợi- Tân Sơn, Phường Hạc Thành Mai Hữu Thanh

II. NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



14 2800238968 Nhà Hát Ca Múa Kịch Lam Sơn 22 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành Vũ Trọng Huỳnh

15 2800317803 Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Tiến 65B Lương Ngọc Quyến, Phường Hạc Thành Lê Quang Vịnh

16 2800316398 Công Ty TNHH Vận Tải Biển Sơn Hải Nhà ông Hoàng Văn Tân, số nhà 8, đường Tôn Thất Tùng, Phường Hạc Thành Trần Trí Minh

17 2800276811 Sở Xây dựng Thanh Hoá 36 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Đào Vũ Việt

18 2800276970 Sở Giao thông Vận Tải Thanh Hoá Số 42 Đại Lộ Lê Lợi Phường Điện Biên, Phường Hạc Thành Trịnh Huy Triều

19 2800109962 Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò Km22, đường 217, Xã Trung Tiến(Hết hiệu lực) Nguyễn Hoàng Anh

20 2800145343 Công ty xây dựng thuỷ lợi Sông Mã (TNHH) 18/1- Trần Quốc Toản- Điện Biên, Phường Hạc Thành Vũ Văn Tiếp

21 2800101089 Công ty giày Hoàng Long Số 2- Trần Hưng Đạo - Phường Hàm Rồng, Phường Hàm Rồng Nguyễn Chí Hùng

22 2800145463 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Lô 03, đường Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Ơn

23 2800153979 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá 133 Quang Trung -  Ngọc Trạo, Phường Hạc Thành Lê Thị Vân Anh

24 2800222580 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 125-Cienco 1 Số  168 ,đường thành Thái Phường Đông Thọ, Phường Hạc Thành Đỗ Mạnh Hùng

25 2800230704 Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Thanh Hoá Số nhà 04- Phố Nguyễn Tạo- Phường Trường Thi, Phường Hạc Thành Trịnh Văn Anh

26 2800702386 Ban quản lý các khu công nghiệp Thanh Hoá 15A- Hạc Thành, Phường Hạc Thành

27 2800774623 Trung Tâm Giám Định Y Khoa Tỉnh Thanh Hoá SN 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành

28 2800712793 Công Ty Cổ Phần ô Tô Minh Chánh Số 53 Nguyễn Sơn, Phường Hạc Thành Trần Thị Quỳnh Anh

29 2800720360 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH TRANG Số 54 Hải Thượng Lãn ông, Phường Hạc Thành Nguyễn Ngọc Thưởng

30 2800720635 Công Ty TNHH Thiện Mỹ Số 47 Đào Đức Thông, Phường Hạc Thành Trần Văn Quang

31 2800721237 BQL dự án phát triển cây ăn quả tỉnh Thanh Hoá 41- Đại Lộ Lê Lợi- LS, Phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Sang

32 2800721999 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đức Minh Lô B8, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Hoàng Văn Đáo

33 2800722456 Công Ty TNHH Hoàng Long Số 574B Bà Triệu, Phường Hạc Thành Đào Thị Hồng

34 2800749754 Trường Cao Đẳng Thể Dục Thể Thao Thanh Hóa 24, Hoàng Văn Thụ, Ngọc trạo, Phường Hạc Thành Nguyễn Truật

35 2800754352 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 1 Thanh Hóa Tầng 4, số 05 Phan Chu Chinh, Phường Điện Biên(Hết hiệu lưc) Tạ Văn Hồng

36 2800773228 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Viễn Dương Nam Triệu 09 Hạc Thành, Phường Điện Biên(Hết hiệu lưc) Lê Huy Tài

37 2800710732 CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI PHƯƠNG HƯNG Số nhà 58 Mật Sơn, Phường Hạc Thành Nguyễn Bá Giang

38 2800794161 Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hoá Khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành

39 2800100430 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thống Nhất Thanh Hoá Khu hành chính trung tâm 1, thị trấn Thống Nhất, Thị trấn Thống Nhất(Hết hiệu lực) Nguyễn Vũ Cư

40 2800131051 Sở Tài nguyên và môi trường Thanh hoá 14 Hạc Thành- Tân Sơn, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiếu

41 2800136878 Công Ty TNHH  Toàn Kim SN 112 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Nguyễn Kim Sơn

42 2800107394 Ban quản lý rừng phòng hộ  Na mèo Sơn điện, Xã Sơn Điện Nguyễn Quốc Tùng

43 2800144050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Số nhà 218 Trần Phú, Phường Hạc Thành Ngô Lê Hà

44 2800802013 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM MIỀN TÂY XANH Số 148 đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Dương Văn Hùng

45 2800813618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH SN 171 Thành Thái, Phường Hạc Thành Cao Sơn Hòa

46 2800831430 Thư viện tỉnh Thanh Hoá 11 Hàng Đồng, Phường Hạc Thành Lê Thiện Dương

47 2800843323 Công ty CP xây dựng 7 Thanh Hoá Số 82 Trần Văn ơn, phố Quang Trung 3, P Đông Vệ, Nguyễn Văn Hiền

48 2800835146 Công ty TNHH Sơn Anh Lô C5 khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, P Đông Thọ, Phường Hạc Thành Lê Thị Lan Anh

49 2800866176 Ban QL Dự án Môi trường đô thị Miền trung- Tiểu dự án Thanh Hoá 146- Tống Duy Tân- Lam Sơn, Phường Hạc Thành Nguyễn văn Thành

50 2800835587 Sở KH đầu tư Thanh Hoá 45B- Đại lộ Lê Lợi- Lam Sơn, Phường Hạc Thành Hoàng Văn Hùng

51 2800912834 Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá 14 Hạc Thành - P Tân Sơn, Phường Hạc Thành Lương Xuân Toàn

52 2800945798 Công Ty CP Tư Vấn Giám Sát Vnc Tầng 4 Tòa nhà Trung Tâm xúc tiến thương mại,đầu tư và hỗ tr, Phường Đông Thọ(Hết hiệu lưc)Tạ Hồng Lê

53 2800947121 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Hào Số nhà 06 - Nơ 2 - Khu Đông Bắc Ga, Phường Hạc Thành Lê Ngọc Thảnh

54 2800988590 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật         Tư Tổng Hợp Trường Giang Số 359 đường Bà Triệu, Phường Hạc Thành Lê Như Ninh

55 2801005067 Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá 595 Nguyễn Chí Thanh - P Đông Thọ, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Đệ

56 2800968788 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phúc Dương Số 57 đường Trường Thi, Phường Hạc Thành Đào Hồng Thái

57 2801055678 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Mã Số 1 Số 43 Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Thúy

58 2801086789 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Thiên Thạch Số 08, phố Thành Công, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Lan

59 2801248574 Trường dân tộc nội trú Tỉnh Thanh Hóa Đường Lê Lai, P. Đông Sơn, Phường Hạc Thành

60 2801289394 Sở thông tin và truyền thông Thanh Hoá Tòa nhà TTCNTT, Đại lộ Nam Sông Mã, phố Ái Sơn 2, Phường Hạc Thành Đỗ Hữu Quyết

61 2801275225 Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng côn trùng Thanh Hoá 472 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Quang

62 2801289387 Bảo Tàng Tỉnh Thanh Hoá Số 206 Trường Thi - P Trường Thi, Phường Hạc Thành Trịnh Đình Dương

63 2801395297 Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa Số 45A Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Hồ Việt Anh

64 2801407827 ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THANH HÓA 35 Hà Văn Mao, P Ba Đình, Phường Hạc Thành Hoàng Mạnh Cường

65 2801409599 Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Lô 05 Khu chợ Đông Thọ, P Đông Thọ, Phường Hạc Thành Nguyễn Ngọc Long

66 2801412009 Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế - Xã hội TP Thanh Hoá Số: 41 Đại lộ Lê Lợi, P Lam Sơn, Phường Hạc Thành Lê Anh Tuấn

67 2801428658 Thanh tra sở giao thông vận tải Tỉnh Thanh Hoá Phố 1, Phường Quảng Phú Trịnh Ngọc Minh



68 2801162302 Công Ty Cổ Phần Thiên Phú Gia SN 145 Lương Đắc Bằng, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Sỹ

69 2801212553 Kho bạc Nhà nước Tỉnh Thanh Hoá Đại lộ Nguyễn Hoàng, Phường Hạc Thành

70 2801377523 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Số: 35 Hà Văn Mao - P Ba Đình, Phường Hạc Thành Đỗ Hồng Quang

71 2801407425 Thi hành án dân sự huyện Đông Sơn Khối 3 - Thị trấn rừng thông, Phường Đông Sơn Lê Hữu Tới

72 0104054352 CÔNG TY TNHH MINH VIỆT THANH HÓA Số 211 D1 nhà 2, chung cư Mai Xuân Dương, Phường Hạc Thành Thiều Sỹ Khái

73 2801424477 Công Ty TNHH Đại Ngàn Số 03 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Văn Mẫn

74 2801433834 Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Thanh Phong Số 264 đường Trần Phú, Phường Ba Đình(Hết hiệu lưc) Nguyễn Thái Quang

75 2801429524 Văn phòng tỉnh uỷ Thanh Hoá Số 04- Hà Văn Mao, Phường Hạc Thành Vũ Văn Khoa

76 0100103295-010CN công ty CP cơ điện và xây dựng tại Thanh Hoá Ngã Ba chè- Thiệu Đô, Xã Thiệu Hóa Lê Bá Liên

77 3100295264-002Chi nhánh công ty du lịch và nước khoáng COSEVCO tại T. Hoá 307- Quang Trung 2- Đông Vệ, Phường Hạc Thành Nguyễn Tấn Hoàn

78 2800720360-001Cửa hàng số 1- Công ty Thanh Trang 54- Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành Nguyễn Ngọc Thường

79 2800722456-001Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng (Cty Hoàng Long) 168 Đinh Công Tráng - P Ba Đình, Phường Hạc Thành Hoàng Văn Long

80 2800720360-002Cửa hàng số 2- Công ty Thanh Trang Xã Quảng Phong, Nguyễn Ngọc Thưởng

81 2800570210-001Cơ Sở Sản Xuất Số 2 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Đá ốp Lát Hưng Tùng Xã Yên Lâm, Thị trấn Yên Lâm(Hết hiệu lực) Lê Đình Thông

82 0102293517-002Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Đô Tại Thanh Hóa Số 38A Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Hoàng Hữu Tâm

83 2700132661-005Xí nghiệp vận tải cơ khí và thương mại - Công ty cổ phần vận tải Ôtô số 4 Số: 274 Bà Triệu - P Đông Thọ, Phường Hạc Thành Lê Duy Trác(GĐ)/Vũ Văn Hán(PGĐ

84 2800720635-002Cửa hàng bán điện thoại số 2 (Cty Thiện Mỹ) 196 Trường Thi, Phường Hạc Thành Trần Văn Quang

85 2800988590-001Cửa hàng 306 Bà Triệu 306 Bà Triệu - P Đông Thọ, Phường Hạc Thành Lê Như Ninh

86 2800593183-001Cửa hàng kinh doanh xăng dầu - Cty Hồng Minh Xóm 6 - Xã Nga Bạch, Phường Hạc Thành Lưu Văn Minh

87 2801124917-011BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐÔNG SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA Khu phố Nam Sơn, Phường Đông Sơn

88 2800835587-001Ban QLDA dịch vụ và đầu tư HTCS quy mô nhỏ vùng đô thị và ven đo Tỉnh Thanh Hoá Số 45 B Đại Lộ Lê Lợi - P Lam Sơn, Phường Hạc Thành Hoàng Văn Hùng

89 2800112411-055Phòng giao dịch Nga An Xã Nga An, Đỗ Quốc Mịn

90 2801281638-001Cửa Hàng Kinh Doanh Xăng Dầu - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thiên Phú Sơn Nhà bà Lê Thị Thanh, xóm Quang, Xã Đông Hưng(Hết hiệu lực) Vũ Ngọc Tú

91 2800791192-002Tổ thu gom phế liệu bã bia trong sản xuất 152 Quang Trung, P Ngọc Trạo, Phường Hạc Thành Nguyễn Quang Huynh

92 2801201093-001Ban quản lý dự án các công trình giáo dục 02 Hà Văn Mao - P Ba Đình, Phường Hạc Thành Nguyễn Bá Hiệu

93 2800534491-002Ban quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hóa Số 06 đường Hạc Thành, P Tân Sơn, Phường Hạc Thành Phạm Công Văn

94 0100100689-007CÔNG TY KINH DOANH THAN THANH HÓA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMINSố 75 Quang Trung, Phường Hạc Thành Nguyễn Anh Toán

95 2900325290-002Đoàn địa chất 401 Thanh Hoá Xã  Quảng Thắng, Phường Đông Quang Bùi Đức Tuyên

96 2600104653-005Chi nhánh công ty xuất nhập khẩu và xây dựng 422, Bà triệu, Đông Thọ, Phường Hạc Thành Cù Trung Sô

97 0100106835-011Chi nhánh công ty xuất nhập khẩu và đầu tư (IMEXIN) 757- Đường Bà Triệu- Đông Thọ,

98 0300632232-002Chi nhánh công ty  cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn  tại Thanh Hoá Số 433 - Quang Trung II - P Đông Vệ, Phường Hạc Thành Lê Ngọ

99 2800151844-001Cửa hàng số 2 222- Lê hoàn- P Lam sơn, Phường Hạc Thành Phạm văn Thắng

100 0100107099-022Chi nhánh Cty thực phẩm Miền Bắc 237- Đội Cung, Phường Hạc Thành Hoàng Công Thành

101 2800720635-001Cửa hàng KD số 1( Cty TNHH Thiện Mỹ) 96- Lê Hoàn- Điện Biên, Phường Hạc Thành Trần Văn Quang

102 2800633904-004Cửa hàng số 3 (Cty Đông Bắc) 200- Trần Phú- lam Sơn, Phường Hạc Thành Nguyễn bá Bắc

103 0100102968-010Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 2- Thanh Hoá 320- Bà Triệu- Đông Thọ, Phường Hạc Thành Vũ Sâm

104 2800316398-001Cửa hàng Minh Hạnh( Cty vận tải biển Sơn Hải) Khu sinh thái Quảng Cư, Phường Sầm Sơn Trần Minh Trí

105 2800720635-004Cửa Hàng Bán Điện Thoại Số 4 Và Kho Hàng - Công Ty TNHH Thiện Mỹ Số 05 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Trần Văn Quang

106 0900217460-006Công ty cổ phần Tầu quốc và xây dựng chi nhánh tại Thanh Hoá 102, Ngô Quyền, Điện Biên, Phường Hạc Thành Lương Hữu Phương

107 2800151844-003Chi nhánh số 2- Công ty TNHH Toàn Thắng Số 220 Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành Phạm Văn Thắng

108 2800102011 Công ty Giống cây trồng Thanh hoá 664 Bà triệu, Điện biên, Phường Hạc Thành Lưu Văn Tư

109 2800105492 Nông trường Phúc do Thị trấn Phúc do, Xã Ngọc Lặc Vũ Đình Toàn

110 2800109289 Công ty giống Lâm nghiệp Phường Phú sơn, Phường Hạc Thành Hoàng Thị Vân

111 2800124135 Công ty giống Thuỷ sản Thanh hoá 03 Lê lai, Phường Hạc Thành Vũ Đình Chanh

112 2800122963 Công ty thuỷ sản Sầm sơn P. Trường sơn, Phường Sầm Sơn Nguyễn danh Thuật

113 2800123124 Công ty Thuỷ đặc sản tươi sống Xuất khẩu Thanh hoá Thị trấn Tĩnh gia, Phường Tĩnh Gia Nguyễn thanh Bình

114 2801575035 Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành Nguyễn Thái Hà

115 2801574063 Ban quản lý tiểu dự án &quot; Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS&quot; tại Thanh Hoá Đường Nam bệnh viện nhi- Quang Trung 3, Phường Hạc Thành Nguyễn Ngọc Thành

116 2800131559-001Trung tâm thông tin ứng dụng chuyển giao KH và CN Thanh Hoá Đường tránh Quốc lộ 1A, Phường Quảng Phú Trần Văn Thắng

117 5700100954-011Cửa hàng kinh doanh và chế biến than-Công ty than Quảng Ninh Phường Hàm Rồng, Phường Hàm Rồng Phạm Văn Thi

118 2801723519 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Số 01 Số 25 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Đức

119 2800100430-002Chi Nhánh Nhà Máy Gạch Phú Lợi - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thống Nhất Thanh Hoá Thôn Phong Mỹ, Thị trấn Yên Lâm(Hết hiệu lực)

120 2801586936 Công Ty Cổ Phần Bóng Đá Thanh Hóa Số 37 Lê Quý Đôn, Phường Hạc Thành

121 2800131460-001Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa Đường trách Quốc lộ 1A, Phường Quảng Phú Lê Hùng Nam



122 2801627117 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THANH HÓA Số 51 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Mai Văn Minh

123 2801637429 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HOÀNG NGUYÊN Lô 132 MBQH số 122, Phường Hạc Thành Đỗ Nguyên

124 2800712793-003Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ô Tô Minh Chánh - Hyundai Thanh Hóa Lô 992 Đại lộ Bắc Nam, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Chánh

125 2800712793-002Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ô Tô Minh Chánh - Gara ô Tô Sài Gòn Số 53 Nguyễn Sơn, Phường Hạc Thành

126 2800131051-001Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Số 14 Hạc Thành, Phường Hạc Thành Trịnh Ngọc Dũng

127 2801433834-001Chi Nhánh Kinh Doanh Số 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Thanh Phong Thôn Thọ Phú, Xã Kiên Thọ(Hết hiệu lực)

128 2801700127 Ban Thực Thi Dự án Hợp Phần Cấp Nước 99 Mật Sơn, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Mạnh

129 2800720635-005Cửa hàng đại lý, kinh doanh, bảo hành, bảo trì TB điện tử, điện thoại, viễn thông- CT TNHH Thiện Mỹ Số 282 Trần Phú, Phường Ba Đình(Hết hiệu lưc) Trần Văn Quang

130 2801722071 Công Ty TNHH Thuận An Bình Số 1B Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành Lê Văn Thảo

131 2801703576 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đất Việt SN 142 đường Lê Thánh Tông, Phường Hạc Thành Lê Ngọc Khuyến

132 2801748168 Công Ty TNHH Công Nghệ Phúc Hưng Số nhà 1/4 phố Cột Cờ, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Đức

133 0101403767-031Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hóa Đường Sắt - Bỉm Sơn Ga Bỉm Sơn, Phường Quang Trung Trần Duy Luân

134 2800131051-002Trung Tâm Dữ liệu thông tin Nông nghiệp và môi trường 14 Hạc Thành, Phường Hạc Thành Nguyễn Sơn Hà

135 2800577230-003Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Vận Tải Biển Lam Kinh Số nhà  64 đường Tân An, Phường Hạc Thành

136 2801894698 Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Thanh Hoá Số 14 Hạc Thành, Phường Hạc Thành Hoàng Văn Thuần

137 0100106514-009Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - Nhà Máy Gốm Xây Dựng Nga Sơn Thôn Báo Văn, Xã Nga Thắng Dương Văn Yên

138 2801897995 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hyundai Thanh Hoá Lô 992, đại lộ Bắc Nam, Phường Hạc Thành

139 2801903208 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thọ Phúc Quang Tầng 2, số nhà 13, phố Cao Điển, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Nhật

140 2800111224-016Công Ty TNHH Một Thành Viên Sông Chu - Chi Nhánh Ban Quản Lý, Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cửa Đạt Thôn Tiến Sơn 2, Xã Thường Xuân

141 2802192645 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Hoàng Mạnh Số nhà 30, đường Trần Đức, Phường Hạc Thành Võ Xuân Hải

142 2802298899 CÔNG TY TNHH HUY TÀI LỘC SN 694 ngõ 688 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành

143 2802306370 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Xuân Phúc Lô 132, Phố Đông Phát, Phường Hạc Thành

144 2801953537 Ban Quản Lý Dự Án Hỗ Trợ Giảm Nghèo PRPP Tỉnh Thanh Hóa Số 74 Tô Vĩnh Diện, Phường Hạc Thành Lê Minh Hành

145 2801955319 Công Ty TNHH Hoàn Tấn Hưng Số nhà 13/47, Phố Thành Công, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Bích Huyền

146 2800720321-002Trung Tâm Kiểm Định Và Tư Vấn Xây Dựng Số 565 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành Lê Viết Báu

147 2800276811-003Ban Quản Lý Khu Vực Phát Triển Đô Thị 36 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Trần Văn Ngân

148 0106257950 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICS Số nhà 05/582 đường Bà Triệu, Phường Hạc Thành Nguyễn Đức Hoàng

149 2800317803-001Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Tiến SN 81 đường Nguyễn Du, Phường Sầm Sơn

150 2802186560 Trường Cao Đẳng Nghề Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa 104 Đường Bạch Đằng, Phường Quảng Phú Hiệu trưởng: Phạm Xuân Hiển

151 2802271664 Công Ty TNHH Vt & Xd Xuân Hùng Số 01B, ngõ 300, đường Lê Lai, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Âu

152 2802281158-001Dự án nâng cao n.lực của các t.chức c.đồng nhằm cải thiện đ.sống của các nhóm thiệt thòi tại Th.Hóa Số 16, đường Hạc Thành, Phường Hạc Thành Lê Bạch Lan

153 2802306807 CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG TIẾN G6.20, khu đô thị Bắc Cầu Hạc, Phường Hạc Thành

154 2802365143 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Điện Xuân Lập Nhà ông Đỗ Viết Đức, thôn Trung Lập, Xã Xuân Lập

155 2300896359-002VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNG THÔNGN34, khu 2, Khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành

156 2802398004 Công Ty TNHH Long Thành Chung Số 298, Lê Lai, Phường Hạc Thành

157 2802407805 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG THỊNH SN 85 Trần Phú, Phường Hạc Thành

158 2802422070 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG SÔNG CHU Phòng 2, nhà 44, Trường Thi, Phường Hạc Thành

159 2802443828 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ DƯƠNG THÁP Số 58, đường Thôi Hữu, Phường Hạc Thành

160 2802414104 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 558 SN 10 Hoàng Bật Đạt, Phường Hạc Thành

161 2802423282 CÔNG TY TNHH LÂM PHÚC SƠN Số 141, Thôi Hữu, Phường Hạc Thành

162 2802425240 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG R&C Khu I, P30, Khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành

163 2802447540 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG SƠN Số 25, Lý Thái Tông, Phường Hạc Thành

164 2802449019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ENTYKEY Ki ốt 09 Chung cư C5, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Khánh

165 2802450705 Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Khu Kinh Tế Nghi Sơn Và Các Khu Công Nghiệp Thanh Hóa Tầng 4, tòa nhà BQL KKT Nghi sơn & các KCN tỉnh Thanh Hóa, Phường Trúc Lâm Lê Đình Trang

166 2802483972 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BĐS TÂN THỊNH PHÁT SN 01/147B Lương Đắc Bằng, Phường Hạc Thành Lưu Thị Hường

167 2802451378 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THANH HÓA Số 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Thị Hải

168 2802464144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ 168 Số nhà 12 Quán Giò, Phường Hạc Thành

169 2802467184 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHĂM SÓC MẮT TỈNH THANH HÓA 101 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Nguyễn Bá Cẩn

170 2802474801 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP LAM SƠN-SAO VÀNG Phố Neo, Xã Thọ Long

171 2802476929 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN VŨ Số nhà 121 Trần Phú, Phường Hạc Thành Đinh Ngọc Tuấn

172 2802483901 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LIÊN CẤP NEWTON Số nhà 56 Phố Lê Thị Hoa, Phường Hạc Thành Nguyễn Minh Tú

173 2802485151 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN HOẠCH Số 66 Lê Văn An, Phường Hạc Thành

174 2802492790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTM Số 17-06 KDT Ven Sông Hạc, Phường Hạc Thành

175 2802499203 CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM AN KHANG Số 09 Hà Văn Mao, Phường Hạc Thành Nguyễn Quốc Tuấn



176 0103085460-032CÔNG TY BẢO HIỂM BSH LAM SƠN Tầng 4 Số 58 Đội Cung, Phường Hạc Thành Lưu Thị Lê

177 2802506179 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PHÚ XUÂN Nhà ông Phạm Văn Thảnh, thôn Đồng Luồng, Xã Xuân Phú(Hết hiệu lực) Hà Đình Hưng

178 2802506394 CÔNG TY CỔ PHẦN BONYA POWER VN Số 41 Trịnh Thị Ngọc Lữ, Phường Hạc Thành

179 2802507782 CÔNG TY CỔ PHẦN TM HOÀNG MINH KHÁNH Số 49 Đường Đinh Chương Dương, Phường Hạc Thành

180 4200456848-015CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL Số 27 Trần Phú, Phường Hạc Thành

181 2802518706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH HOA Số 110 Dương Đình Nghệ, KĐTM Đông Bắc Ga, Phường Hạc Thành

182 2802519019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HƯNG THỊNH PHÁT Số nhà 57, Phú Thọ 3, Phường Hạc Thành Thiều Viết Phúc

183 2802520991 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ALAKA Thôn 5, Xã Lam Sơn

184 2802529105 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DŨNG HUYỀN Thôn Viên Khê 2, Phường Hạc Thành Nguyễn Tiến Dương

185 2802529754 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC MINH Tầng 3, Tòa nhà Đông Á, 11/A1 Tân Hương, Phường Hạc Thành Nguyễn Kông Hà

186 2802534930 NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG THANH HÓA 20 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành

187 2802541857 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THỊNH 132 Đội Cung, Phường Hạc Thành Lê Đình Hùng

188 2802541864 CÔNG TY TNHH THANH SƠN TH 45 Lý Đạo Thành, Phường Hạc Thành Lê Văn Sơn

189 2802533366 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LASTING 68 Phòng 511, tòa CT2 chung cư Hợp Lực, khu Tân An, Phường Hạc Thành Nguyễn Quốc Duẩn

190 0100112437-169NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGHI SƠN Tổ dân phố Nam Yến, Phường Đào Duy Từ

191 2802535934 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỚC NGUYỄN Đội 4, Xã Sao Vàng

192 2802539777 CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG Thôn 6, Xã Quý Lộc Trịnh Đình Trường

193 2802541896 CÔNG TY TNHH TM THÀNH ANH 5/264 Quang Trung, Phường Hạc Thành Trần Anh Hùng

194 2802541913 CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG TH Tầng 7, Lô 24 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Nguyễn Hữu Khang

195 2802541920 CÔNG TY TNHH THUẬN TIẾN TH Tầng 7, Lô 25 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành Dương Khắc Chung

196 2802549045 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ĐÔ THỊ PHÚC THỊNH NQ5-12A Khu đô thị Vinhoms Starcity, Phường Hạc Thành Lê Anh Việt

197 2802551333 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH SƠN Khu 6, Xã Lam Sơn

198 2802554969 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VƯỢNG PHÁT Số 58 Phan Huy Chú, Phường Hạc Thành Phùng Quang Tuyến

199 2802554856 CÔNG TY TNHH 1TV AN THẢO SN 164 Lý Nhân Tông, Phường Hạc Thành Phạm Văn Mạnh

200 2802561860 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY THANH Xóm 1, Xã Sao Vàng

201 2802573922 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM Số nhà 11B đường Ngô Văn Sở, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Hà

202 2802557208 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HẢI ĐĂNG Lô 66, Phố Đông Phát, Phường Hạc Thành

203 2802564879 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUỐC TẾ ATP VINA Số nhà 218, đường Phú Liên, Phường Hạc Thành

204 2802565103 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THỊNH Số nhà 85 Trần Phú, Phường Hạc Thành

205 2802580856 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TM LAM SƠN Lô 66 MBQH 1636, Phường Hạc Thành Bùi Anh Thịnh

206 2802581539 CÔNG TY TNHH XNK THIÊN VIỆT Lô C4 Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Chen Yong Zhong

207 2802582099 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH HÀM RỒNG Số 05/03 Tân Thảo, Phường Hạc Thành Lê Thị Thảo

208 2802584561 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HÀN VIỆT Lô 06 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành

209 2802582067 CÔNG TY TNHH AN LỘC - GROUP 505 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Trần Đức Hải

210 2802582211 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HỢP NHẤT - VLC VIỆT NAM Số 96 Lê Hoàn, khu II, Xã Thọ Xuân Nguyễn Văn Thanh

211 2802586167 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MHT VIỆT NAM Số 565 Bà Triệu, Phường Hạc Thành Nguyễn Đức Hoàng

212 2802594538 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DEFU Số 25, Khu biệt thự Đồng Lễ, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Nho

213 2802606159 CÔNG TY TNHH ANH ĐỨC THIỆU HÓA Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Quang Lê Minh Tới

214 2802608614 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH AN THANH HÓA Thửa đất số 58, Phường Hạc Thành

215 2802609015 CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (Nộp hộ thuế NTNN) Số 27 Trần Phú, Phường Hạc Thành

216 2800721491-005CHI NHÁNH SỐ 9 - CÔNG TY TNHH VĨNH QUANG Thôn 6, Phường Hoằng Quang(Hết hiệu lưc)

217 2802621358 CÔNG TY TNHH SXTM HÒA BÌNH Số 37 Nơ 3 Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành Lê Văn Hải

218 2800720321-004TRUNG TÂM TƯ VẤN, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG HỒNG ĐỨC 565 Quang Trung, Phường Hạc Thành

219 2802623556 CÔNG TY TNHH SXTM ĐÌNH PHONG Nhà ông Nguyễn Văn Tám, Ngõ 39 đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Li Shengting

220 2802624038 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIANG KHÁNH Lô B1.8 Khu Đô thị Bắc Cầu Hạc, Phường Hạc Thành Lê Minh Tú

221 2802624912 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FX36 Số 2/648, Quang Trung 2, Phường Hạc Thành

222 2802643175 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ YẾN THỊNH Thôn Phúc Trí, Xã Quý Lộc

223 2802645373 CÔNG TY TNHH HUYỀN NGÂN BAKERY SN 19 Đinh Công Tráng, Phường Hạc Thành Nguyễn Bá Kỳ

224 2802655692 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG CNC Số nhà 08, ngõ 08, đường Lê Thần Tông, Phường Hạc Thành

225 2802655999 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD&TM CƯỜNG THỊNH TH SN P11, lô 1, khu đô thị Bình Minh, Phường Hạc Thành Hoàng Anh Huy

226 2802677008 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT SMART SN 12/1 Bùi Thị Xuân, Phường Hạc Thành Đinh Văn Chiến

227 2802693987 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ XÂY LẮP NGHI SƠN Số 04, đường Hạc Thành, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Bách

228 2802659351 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ TOÀN CẦU Phố Bào Ngoại, Phường Hạc Thành Phan Tùng Tuyên

229 2802674582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM CƯỜNG MINH Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Nguyễn Đức Minh



230 2802684213 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ THANG MÁY THỐNG NHẤT Số 29-31 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

231 2802730195 CÔNG TY TNHH KIẾN NHẤT Số 60 Lương Hữu Khánh, Phường Hạc Thành

232 2802737673 CÔNG TY TNHH CHỢ VEN BIỂN MB 1334 Hồ Thành, Phường Hạc Thành Vũ Hoàng Long

233 2802778045 Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường 565 Quang Trung, Phường Hạc Thành Lê Sỹ Chính

234 2802758433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XNK THANH BÌNH Số 17A Lê Hữu Lập, Phường Hạc Thành

235 2802769361 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY SƠN WINFAST Lô 9, Khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Nguyễn Trọng Toàn

236 2802771201 CÔNG TY TNHH MTV THÁI HỌC Thôn Lựu Khê, Xã Yên Trường

237 2802801079 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Phòng 414, nhà A3 Khu chung cư Tân Thành, Phường Hạc Thành Đỗ Huy Hào

238 2802830270 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TÂY BẮC THANH HÓA SN 205 đường Đội Cung, Phường Hạc Thành

239 2802803608 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÚC SƠN Tổ dân phố Tân An, Xã Cẩm Thủy Quách Thị Thương

240 2802804136 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂM LINH HOA SEN Số 105K Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành

241 2802803774 CÔNG TY TNHH BILLION RISE VIỆT NAM Lô BT73, MB1876, khu đô thị bình minh, Phường Hạc Thành

242 0109089415 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ DTM Lô 143 Mặt bằng quy hoạch 2155, Phường Hạc Thành Mai Thị Nga

243 2802832013 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH - TDC Số NQ8-07, phân khu Nguyệt Quế - Vinhome star City, Phường Hạc Thành

244 2802837526 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SEALAND HẢI AN 2 01 Hồ Xuân Hương, Phường Hạc Thành

245 2802844428 CÔNG TY TNHH  DV & TM DŨNG LINH Thôn  Điền Lý, Xã Điền Lư

246 2802844548 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH L16/C4-C5, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, KĐT Nam Thành phố, Phường Hạc Thành

247 2802852700 CÔNG TY TNHH TÙNG PHƯƠNG HD Thôn Cao Tiến, Xã Luận Thành Lê Thu Phương

248 2802854320 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CIENCO CROWN 19/54 Nguyễn Tạo, Phường Hạc Thành Bùi Quang Cường

249 2802867898 Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố Thanh Hóa Trung tâm Hội nghị thành phố - Đại lộ Nguyễn Hoàng, Phường Hạc Thành Lê Thị Thanh

250 2802855130 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VICTORY VIỆT NAM SN 27 Cửa Tả, Phường Hạc Thành

251 2802860356 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 68A Khu 6, Xã Tam Lư Ngô Việt Khang

252 2802863251 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG TH BT2 lô 14 Đông Bắc Ga, Phường Hạc Thành

253 4400116704-035CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO Lô 03 MBQH 530/UBND-QLĐT, Phường Hạc Thành

254 2802877303 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANH ĐÔ 09 Hàng Nan, Phường Hạc Thành Phạm Đình Dũng

255 2802881500 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẮC MIỀN TRUNG Lô 19-06, MBQH 3037, Phường Hạc Thành Đỗ Quang Sơn

256 2802883850 LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT THANH HÓA Số 101 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành Nguyễn Duy Tự

257 0104794967-005ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC TẠI THANH HÓASố 20, đường Bào Ngoại, Phường Hạc Thành

258 2802889690 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh hóa Tầng 4, Công ty TNHH MTV Cao Su Thanh Hóa, Phường Hạc Thành Nguyễn Anh Tuấn

259 2802897469 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG TUẤN Tầng 5 số nhà 09 Hạc Thành, Phường Hạc Thành Lê Thị Hương

260 2802911554 Trung tâm Văn hóa tỉnh đường Hùng Vương, Phường Hạc Thành Nguyễn Thị Mai Hương

261 2802926254 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNC LAND Số 78 Hàn Thuyên, Phường Hạc Thành

262 2802912910 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HÙNG LÂM Thôn Hổ Thôn, Xã Định Tân

263 2802929551 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG KIM Số nhà 3/54 Phú Thọ 3, Phường Hạc Thành

264 2802936051 CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THANH HOA VENTURES đường Bùi Khắc Nhất, Phường Hạc Thành

265 2802936220 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP THANH HOA đường Bùi Khắc Nhất, Phường Hạc Thành

266 2802942231 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XUÂN SƠN 999 Thôn Song Nga, Xã Cẩm Thủy

267 2802945183 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỀN ANH MINH SN 80 Âu Cơ, Phường Hạc Thành Vũ Anh Dũng

268 2802939704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TÂN PHÚC LAI Số nhà 165 Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành Nguyễn Hữu Thành

269 2802941982 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VĨNH SƠN 74 Đông Phát, Phường Hạc Thành

270 2802945345 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BÁ THƯỚC Thửa đất số 122,186 tờ bản đồ số 21 và Thửa đất số 155,194 T, Xã Điền Lư Nguyễn Văn Tấn

271 2802971708 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐIỀN ANH MINH 80 Âu Cơ, Phường Hạc Thành Vũ Anh Dũng

272 2802973744 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN KIỆT Khu 1, Xã Thường Xuân

273 2802985323 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC RICH LAND Thửa số 384 MBQH 155, Phường Hạc Thành Hoàng Anh Tuấn

274 2802989279 CÔNG TY TNHH  SX&TM TÀI LỘC Lô 4 A3 Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành Đỗ Xuân Lộc

275 2803012479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH HÓA SN 238 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành Lê Văn Hoàn

276 2803016730 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC SINH THÁI LAM SƠN Số nhà 88, Tổ dân phố Tân An, Xã Cẩm Thủy Đặng Văn Hiển

277 2803015617 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN RỒNG VÀNG LAND HH 09-64, Đại lộ Châu Âu, khu đô thị Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

278 2803017413 CÔNG TY CỔ PHẦN WIND POWER THỊNH ĐẠT THANH HÓA Số 9A Hạc Thành, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Kiều Thi

279 2803017406 CÔNG TY CỔ PHẦN ENERGY KIỀU THI THANH HÓA Số 9A Hạc Thành, Phường Hạc Thành Đỗ Thị Kiều Thi

280 2803018713 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TÀI CHÍNH TDG HH-75, Đường Hoa Hồng, KĐT Vinhomes Star City, Phường Hạc Thành

281 2803024555 CÔNG TY TNHH QUANG MINH H2T Số nhà 106 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành

282 2803027796 CÔNG TY TNHH H3D HOÀNG GIA Ki ốt 09 Đường đôi Lam Sơn, Xã Thọ Xuân

283 2803033214 CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THANH HÓA Số 195/11 Trịnh Khả, Phường Hạc Thành Nguyễn Duy Việt Anh



284 2803041180 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PT VÀ XÂY DỰNG QUỲNH ANH Số 05A/14 Trần Bình Trọng, Phường Hạc Thành

285 2803042402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RỒNG VÀNG Tầng 2, Lô C22-23 Khu đô thị Lam Kinh, Phường Hạc Thành

286 2803043597 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG DŨNG GROUP HH16-03 Đại Lộ Châu Âu - Vinhome Star City, Phường Hạc Thành

287 2803035412 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA THANH HÓA Tầng 4, Tầng 7 Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh TH, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Hải

288 2803036688 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THANH HOA Số 5 tổ 1 Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn Vũ Thị Chăm

289 2803040370 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LAM SƠN- SAO VÀNG Thôn 15, Xã Sao Vàng Lê Văn Thuận

290 2803045749 VĂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II.1 Tiểu khu 5, Phường Tĩnh Gia

291 2803060867 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CẨM THÀNH tổ dân phố Tân An, Xã Cẩm Thủy

292 2803098606 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN HT Số nhà 29, đường Đoàn Thị Điểm, Phường Hạc Thành Hoàng Văn Linh

293 2803103126 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NGA MAI NGA LK 18.1 & LK 18.2 Khu đô thị Central Reverside, Phường Hạc Thành Vũ Thị Nga

294 2803117094 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÝ 09/59 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành

295 2803122922 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG ĐẠI PHÁT Nhà ông Cao Văn Long, thôn Phúc Ngán Vải, Xã Cẩm Thủy

296 2803126606 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGHI SƠN (NỘP HỘ NHÀ THẦU)Tổ dân phố Nam Yến, Phường Đào Duy Từ

297 0110771284-004CHI NHÁNH THANH HOÁ – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE  Tầng 3 Vincom Plaza Thanh Hóa, Khu đô thị mới phường Điện, Phường Hạc Thành

298 2803131726 Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa 35 Hà Văn Mao, Phường Hạc Thành Lê Khắc Bình

299 2803132952 Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 49 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Đào Công Bình

300 2803132832 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT 14/24 Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành

301 2803134318 CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG THANH HÓA Khu đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Phạm Ngọc Điệp

302 2803134452 Công đoàn ngành Giao thông vận tải Thanh Hóa Số 42, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành

303 2803134300 Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa Số 36 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành Lê Văn Thực

304 2803135985 CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐẠI ĐÔNG Á Số 671 Bà Triệu, Phường Hạc Thành

305 3600977106-022CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH VINH - CHI NHÁNH THANH HÓA Số nhà 216-218 Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành

306 2803160910 Trung Tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hoá Tầng 7,4 Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Phường Hạc Thành Nguyễn Văn Hải

307 2803161216 Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa 22 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành Hàn Văn Hải

308 2803199883 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG LAND Tầng 2, Lô C22 - C23 Khu đô thị Lam Kinh, Phường Hạc Thành


